
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 76 2002 TD KBT

1 2 40 1021 UBT (T) /VMC 3 lần

17 3 50 1001
UBT (P) 10cm,CĐBP: U giả nang/VMC 

Cắt 1/2 TC

17 4 68 2002 SSD độ III

17 5 21 ĐT U hạ vị 20cm

18 6 56 5005 TD KBT

18 7 32 1001 U hạ vị 17cm

21 8 53 0000 K NMTC gđ I

21 9 27 ĐT UBT 15cm

21 10 48 1011 UXTC 16 tuần/VMC sỏi NQ

21 11 48 4004 UXTC (dưới niêm)/VMC

12 31 ĐT NXTC 14 tuần

13 28 0000 UBT (P) 10cm

19 14 0     

16 15 0    

16 16 0    

16 0 0    

16 0 0    

16 0 0

16 0 0

16 0 0

16 0 0

BS SẢN A + CHỈNH.SB(S)

BS SẢN A + XUÂN.SB(C)

BS SẢN A + QUYÊN.SB(S)

BS SẢN A + XUÂN.SB (C)

BS SẢN A + TRÂM.SB(S)

BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO.SB(C)

Q.HIẾU + THANH THÚY + THÚY MAI

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + QUYÊN.SB(S)

BS SẢN A + BÌNH.SB(C) 

MỸ Ý + NGỌC TRANG + BÙI PHƯỢNG

H.HIỆP + X.TRANG2 + K.XUYẾN

H.HIỆP + X.TRANG2 + K.XUYẾN

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

Q.HIẾU + THANH THÚY + THÚY MAI

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

BS PHẨU THUẬT

XUÂN CẨM + KIỀU LOAN + THỤY.NT

XUÂN CẨM + KIỀU LOAN + THỤY.NT

NGỌC TRANG + BÙI PHƯỢNG + HIỀN.CĐT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + BÙI PHƯỢNG

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP   

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Hút nạo thai trúng

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp   

Cắt TC còn lại + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

Từ ngày 16/01/2012 đến ngày 22/01/2012 (Tuần4)

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN

PHÙNG THỊ LỚN

TRẦN KIM BÔI

NGUYỄN THỊ HOA

LÊ THỊ HỒNG TƯƠI

HỌ VÀ TÊN

ĐẶNG THỊ CÚC

NGUYỄN THANH TRANG

LÊ XUÂN THẨM

NGUYỄN THỊ RỌI

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

NGUYỄN THỊ GIÀU

LÊ THỊ TRANG

SHC

94

31

10

66

34

216

80

151

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

95

1b

57

69

PM

Ngày: 16/01/2012 

Ngày: 17/01/2012 

Ngày: 18/01/2012 

Ngày: 19/01/2012 

93



16 0 0

16 0 0

BS SẢN A + BÌNH.SB(S)

BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO.SB(C)

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 12 tháng 1 năm 

2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

BN SẢN A

BN SẢN A

Thứ: SÁU 

Ngày: 20/01/2012 


